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1 1411533297 Trần Thị Thu Nữ 17/08/1992 Tỉnh Gia Lai  14CDDL01 41 2.15 14

Giáo dục thể chất 3,Thực tập tốt nghiệp,Giáo dục quốc phòng,Chăm sóc sức 

khỏe người bệnh cao tuổi,Dịch tễ học,Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền 

nhiễm 1,Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa 1,Chăm sóc sức 

khỏe phụ nữ, bà mẹ và gia đình 1,Chăm sóc sức khỏe trẻ em 1,Chăm sóc sức 

khỏe người lớn bệnh ngoại khoa 2 - TH,Nghiên cứu khoa học trong điều 

dưỡng,Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành điều dưỡng,Chăm sóc sức khỏe người 

lớn bệnh nội khoa 2 - TH,Luyện thi TOEIC 1,Nợ môn tự chọn HK 5: Chăm sóc 

sức khỏe người lớn bệnh ngoại khoa 2 - TH,Chăm sóc sức khỏe người lớn 

bệnh nội khoa 2 - TH,Khóa luận tốt nghiệp cao đẳng - Điều dưỡng,Đồ án tốt 

nghiệp chuyên ngành điều dưỡng,Chứng chỉ B Anh Văn,Kỹ năng Giải quyết 

-         

2 1411531772 Từ Công Trường Nam 06/03/1991 Tỉnh Trà Vinh  14CDT.LT01 18 1.78 25

Toán Cao cấp A2,Kỹ thuật phát thanh truyền hình,TOEIC 1,TOEIC 2,Khóa 

luận tốt nghiệp,Giáo dục quốc phòng,Anh văn giao tiếp 1,Anh văn giao tiếp 

2,Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam,Tư tưởng Hồ Chí 

Minh,Chuyên đề tốt nghiệp,Tiếng Anh chuyên ngành 1,Tiếng Anh chuyên 

ngành 2,Tin học ứng dụng ngành Đ-ĐT,Đồ án Kỹ thuật phát thanh truyền 

hình,Mạch điện 1,Vi điều khiển 1,Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - 

Lênin,Điện tử công suất A,Điều khiển lập trình A,Điều khiển lập trình A - Thực 

hành,Khí cụ điện - Máy điện,Kỹ thuật xung -  số - TN,Khí cụ điện - Máy điện - 

TN,Kỹ thuật xung - số,Chưa tích lũy đủ TC môn tự chọn HK 4: Điện thoại di 

động - Tổng đài,Điện thoại di động - Tổng đài -TH,Điện tử công suất A,Chứng 

-         

3 1411531810 Huỳnh Phạm Trâm Anh Nữ 27/11/1993 Tỉnh Đồng Nai  14CTCL01 62 2.37 0
Chứng chỉ B Anh Văn,Chứng chỉ A Tin Học,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng 

tạo 
-         

4 1411531041 Nguyễn Thái Duy Nam 15/04/1993 TP. Hồ Chí Minh 14CTCL01 54 2.02 3

TOEIC 2,Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam,Tiếng Anh 

chuyên ngành 2,Chứng chỉ B Anh Văn,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng 

Quản lý thời gian,Chứng chỉ A Tin Học,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ 

năng Soạn thảo văn bản 

-         

5 1411532245 Đoàn Thị Diễm Hương Nữ 10/08/1993 Tỉnh Bắc Giang 14CTCL01 62 2.15 0

Chứng chỉ B Anh Văn,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Quản lý thời 

gian,Chứng chỉ A Tin Học,Kỹ năng Tư duy hiệu quả, sáng tạo,Kỹ năng Soạn 

thảo văn bản 

-         

6 1411532007 Võ Thị Tuyết Ngọc Nữ 03/12/1994 Tỉnh Kiên Giang  14CTCL01 59 2.32 1 Luyện thi TOEIC 1,Chứng chỉ B Anh Văn,Kỹ năng Giải quyết vấn đề -         

7 1411530414 Nguyễn Văn Tiến Nam 28/03/1988 TP. Hồ Chí Minh 14CTCL01 57 2.19 2

TOEIC 2,Toán Cao cấp C2,Chứng chỉ B Anh Văn,Kỹ năng Giải quyết vấn 

đề,Kỹ năng Quản lý thời gian,Chứng chỉ A Tin Học,Kỹ năng Soạn thảo văn 

bản

Công Nợ: Toán Cao cấp C2,  

700,000 

8 1411530081 Trần Thị Bích Truyền Nữ 05/10/1992 Tỉnh Tiền Giang  14CTCL01 62 3.10 Khá 0 -         
9 1411531899 Phạm Thị Tuyền Nữ 22/07/1991 TP. Hồ Chí Minh 14CTCL01 62 2.53 Khá 0 -         

10 1411529459 Trần Thanh Khương Nam 24/10/1988 TP. Hồ Chí Minh 14CTH.LT01 35 2.34 10

Toán Cao cấp A2,TOEIC 1,TOEIC 2,Giáo dục thể chất 3,Giáo dục quốc 

phòng,Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam,Pháp luật đại 

cương,Tư tưởng Hồ Chí Minh,Logic học,Tiếng Anh chuyên ngành 1,Nợ môn 

tự chọn HK 2: Nợ môn tự chọn HK 3: Nợ môn tự chọn HK 4: Nợ môn tự chọn 

HK 5: Chuyên đề tốt nghiệp,Khóa luận tốt nghiệp,Lập trình trên thiết bị di 

động,Chứng chỉ B Anh Văn,Kỹ năng Giải quyết vấn đề,Kỹ năng Soạn thảo văn 

bản

350,000 
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